
Stt Họ và tên Lớp cố vấn Ghi chú

1. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1 Đặng Thị Khánh Linh ĐH10C11, ĐH10C12

2. KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1 Đặng Thị Hiền ĐH7KTTN, ĐH8KTTN, ĐH9KTTN, ĐH10KTTN

2 Đỗ Thị Phương
ĐH10QTKS1, ĐH10QTKS2, ĐH10QTKS3, ĐH10QTKS4, 

ĐH10QTKS5

3 Lê Văn Viễn

ĐH10QTDL1,  ĐH10QTDL2,  ĐH10QTDL3,  

ĐH10QTDL4,  ĐH10QTDL5.  ĐH10QTDL6,  

ĐH10QTDL7,  ĐH10QTDL8, ĐH10QTDL9, 

ĐH10QTDL10

4 Nguyễn Thị Thanh Mai
ĐH8QTDL1, ĐH8QTDL2, ĐH8QTDL3, ĐH8QTDL4, 

ĐH8QTDL5, ĐH8QTDL6, ĐH8QTDL7

5 Hồ Thị Lý
ĐH7KE1, ĐH7KE2, ĐH7KE3, ĐH7KE4, ĐH7KE5, 

ĐH7KE6, ĐH7KN

6 Ngô Thị Duyên

ĐH7QTDL1, ĐH7QTDL2, ĐH7QTDL3, ĐH7QTDL4, 

ĐH9QTDL1, ĐH9QTDL2, ĐH9QTDL3, ĐH9QTDL4, 

ĐH9QTDL5, ĐH9QTDL6, ĐH9QTDL7, 

7 Phan Thị Yến

ĐH8KE1, ĐH8KE2, ĐH8KE3,  ĐH8KE4, ĐH8KE5, 

ĐH8KE6, ĐH8KE7, ĐH8KE8, ĐH8KN, CH4B.KT, 

CH5A.KT, CH5B.KT

8 Nguyễn Thị Thu Hường
ĐH8QTKD1, ĐH8QTKD2, ĐH9QTKD1, ĐH9QTKD2, 

ĐH9QTKD3, ĐH9QTKD4, ĐH9QTKD5

9 Nguyễn Khánh Ly
ĐH9KE1, ĐH9KE2, ĐH9KE3, ĐH9KE4, ĐH9KE5, 

ĐH9KE6, ĐH9KE7, ĐH9KE8

10 Phạm Thị Hương

ĐH10KE1, ĐH10KE2, ĐH10KE3, ĐH10KE4, ĐH10KE5, 

ĐH10KE6, ĐH10KE7, ĐH10KE8, ĐH10KE9, 

ĐH10KE10, ĐH10KE11, ĐH10KE12, ĐH10KE13, 

ĐH10KE14

11 Phạm Thị Phương

ĐH10QTKD1, ĐH10QTKD2, ĐH10QTKD3, 

ĐH10QTKD4, ĐH10QTKD5, ĐH10QTKD6, 

ĐH10QTKD7, ĐH10QTKD8, ĐH10QTKD9, 

ĐH10QTKD10

12 Nguyễn Minh Tuấn
ĐH10MK1, ĐH10MK2, ĐH10MK3, ĐH10MK4, 

ĐH10MK5, ĐH10MK6, ĐH10MK7, ĐH10MK8

13 Vũ Quang Hải ĐH10LQ1, ĐH10LQ2, ĐH10LQ3, ĐH10LQ4, ĐH10LQ5

3. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1 Nguyễn Thanh Hiền ĐH10LA4

4. BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

1 Ngô Thị Hà ĐH10NA3

5. KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

1 Đào Đình Đức ĐH10QĐ5, ĐH10QĐ6
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6. TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

1 Nguyễn Thị Mai Hương
TLV10M1, ĐLV10M1, ĐHV10TĐ, ĐLV10T1, 

ĐLV10QĐ1, TLV10QĐ, ĐLV10TĐ, TLV10K
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